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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 15/7-19/7/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ 

giảm, Việt Nam không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 570 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm do nhu cầu trầm lắng trong tuần qua. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 540 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với 

tuần trước. Các thương nhân đang trì hoãn việc mua hàng do cước 

vận chuyển tăng cao và kỳ vọng Ấn Độ có thể sẽ gỡ bỏ các hạn chế 

xuất khẩu gạo làm giá gạo thế giới giảm. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 568 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Các hoạt động giao dịch diễn ra chậm do nguồn cung thấp. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Myanmar đã xuất khẩu tổng 

cộng 345.467 tấn gạo và gạo 

tấm trong 3 tháng đầu niên 

vụ 2024/2025 (từ tháng 4-

6/2024) với giá trị 175 triệu 

USD. 

 

❖ Indonesia đã nhập khẩu 2,2 

triệu tấn gạo trong giai đoạn 

từ tháng 1-5/2024 và có kế 

hoạch nhập khẩu thêm 2,1 

triệu tấn từ tháng 6-12/2024. 

 

❖ Hàn Quốc đã mua khoảng 

204.600 tấn gạo chủ yếu có 

nguồn gốc từ Trung Quốc 

trong một cuộc đấu thầu 

quốc tế kết thúc vào đầu 

tháng 7/2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM TIN 

Bản tin số 27 

(22.7.2024) 

 

 



 

 Trang 2 
 

SỐ 27 (22.7.2024) 

Malaysia: Cơ quan Lương thực Quốc gia 

Malaysia (NFA) tiếp tục thu mua lúa bất chấp thời 

tiết khắc nghiệt, duy trì mức giá tốt cho nông dân 

trong khi xây dựng kho dự trữ đệm để đáp ứng 

nhu cầu gạo trong những trường hợp khẩn cấp. 

NFA cho biết, tính đế cuối tháng 6/2024, cơ quan 

này đã mua 2,5 triệu bao lúa loại 50 kg, tương 

đương 175.000 tấn. Hoạt động thu mua của NFA 

trong nửa đầu năm thường chiếm 30% tổng 

lượng mua dự trữ quốc gia để đảm bảo có đủ 

nguồn cung gạo để duy trì trong ít nhất 9 ngày 

trong trường hợp khẩn cấp dựa trên mức tiêu thụ 

hàng ngày là 36.000 tấn. NFA cho biết lượng tồn 

kho đệm, bao gồm cả gạo xay xát, ở mức 149.000 

tấn, đủ để đáp ứng nhu cầu quốc gia trong 4 ngày. 

NFA đang mua lúa ở Pangasinan, Isabela, Nueva 

Vizcaya, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, 

Oriental Mindoro, Laguna, Occidental Mindoro, 

Camarines Sur, Iloilo, Northern Samar và 

Zamboanga City. [2] 

Myanmar: Theo Liên đoàn Lúa gạo Myanmar, 

quốc gia này đã xuất khẩu tổng cộng 345.467 tấn 

gạo và gạo tấm trong 3 tháng đầu niên vụ 

2024/2025 (từ tháng 4-6/2024) với giá trị 175 triệu 

USD. Myanmar đã xuất khẩu gạo tới hơn 20 quốc 

gia bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, 

Trung Quốc và Bỉ. Trong niên vụ 2023/2024, 

Myanmar đã xuất khẩu hơn 1,6 triệu tấn gạo và 

gạo tấm với giá trị 845 triệu USD. [3] 

Indonesia: Cơ quan Lương thực Quốc gia 

Indonesia (Bapanas) cho biết quốc gia này đã 

nhập khẩu 2,2 triệu tấn gạo trong giai đoạn từ 

tháng 1-5/2024 và có kế hoạch nhập khẩu thêm 

2,1 triệu tấn từ tháng 6-12/2024. Bên cạnh nhập 

khẩu gạo, việc thu mua gạo từ nông dân địa 

phương vẫn là ưu tiên hàng đầu để cung cấp gạo 

cho kho gạo quốc gia của Indonesia. [4] 

Iran: Giám đốc Dự án Lúa gạo của Bộ Nông 

nghiệp Iran cho biết diện tích trồng lúa của Iran 

đã mở rộng tới 650.000 ha tại 19 tỉnh. Diện tích 

trồng lúa lớn nhất tại 3 tỉnh Gilan, Mazandaran và 

Golestan với 550.000 ha. Iran đã lên kế hoạch 

sản xuất 2,5 triệu tấn gạo trong niên vụ 2024/2025 

bắt đầu từ 20/03/2024. Theo Hiệp hội các nhà 

xuất khẩu, cung cấp và nhập khẩu gạo của Iran, 

mỗi năm quốc gia này tiêu thụ 3,6 triệu tấn gạo. 

Trong đó, 2 triệu tấn gạo được sản xuất nội địa và 

quốc gia này phải nhập khẩu từ 1,2 đến 1,5 triệu 

tấn gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. 

[5] 

Hàn Quốc: Theo các Thương nhân châu Âu, Tập 

đoạn Thương mại Thực phẩm và Nông ngư 

nghiệp do nhà nước Hàn Quốc hậu thuẫn đã mua 

khoảng 204.600 tấn gạo chủ yếu có nguồn gốc từ 

Trung Quốc trong một cuộc đấu thầu quốc tế kết 

thúc vào đầu tháng 7/2024. Giao dịch này bao 

gồm khoảng 174.600 tấn gạo lứt loại ngắn từ 

Trung Quốc với giá từ 876 đến 882 USD/tấn, 

khoảng 17.000 tấn gạo lứt từ Hoa Kỳ với giá 839 

USD/tấn và một lượng nhỏ từ Thái Lan và Việt 

Nam. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 15/7-19/7/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404 và OM6976 giảm so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.950 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.960 

VNĐ/kg, giảm 80 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.300 

VNĐ/kg, giảm 25 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất khẩu gạo: Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2024, Việt 

Nam xuất khẩu 650.000 tấn gạo với kim ngạch 416 triệu USD, tăng 

5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung nửa đầu năm 2024, xuất 

khẩu gạo đạt 4,6 triệu tấn với 2,9 tỷ USD, tăng 10,4% về lượng song 

tăng đến 32% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Các thị trường xuất 

khẩu gạo chính của Việt Nam hiện nay là Philippines, Indonesia, Trung 

Quốc, Ghana, Malaysia, Singapore,… và nhiều thị trường “khó tính” 

khác. [2] 

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy giá xuất khẩu gạo trung 

bình của Việt Nam sang Brunei lên tới 959 USD/tấn trong 5 tháng đầu 

năm 2024. Bên cạnh đó, giá xuất khẩu gạo sang nhiều thị trường khác 

cũng tăng cao như giá xuất khẩu gạo trung bình sang Hoa Kỳ đạt 868 

USD/tấn, Hà Lan đạt 857 USD/tấn, Ukraine đạt 847 USD/tấn, Iraq đạt 

836 USD/tấn, Thổ Nhĩ Kỳ đạt 831 USD/tấn,... [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Việt Nam đã xuất khẩu 

650.000 tấn gạo với kim 

ngạch 416 triệu USD trong 

tháng 6/2024, tăng 5,7% so 

với cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Ngày 16/7/2024, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Kiên Giang tổ chức 

lễ khởi động “Đề án 1 triệu ha 

chuyên canh lúa chất lượng 

cao và phát thải thấp gắn với 

tăng trưởng xanh vùng đồng 

bằng sông Cửu Long đến 

năm 2030” trên địa bàn tỉnh. 

 

❖ Nam Định, Ninh Bình mưa lớn 

gây ngập úng gần 50.000 ha 

lúa Mùa. 

 

❖ Năm 2023, tỷ lệ cơ giới hóa 

khâu làm đất trên địa bàn 

thành phố Hà Nội đã đạt 100% 

diện tích, tỷ lệ cơ giới hóa 

khâu gieo cấy là hơn 3% và tỷ 

lệ cơ giới hóa khâu thu hoạch 

đạt hơn 90% diện tích. 
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Kiên Giang: Ngày 16/7/2024, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ 

khởi động “Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất 

lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng 

xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 

2030” trên địa bàn tỉnh. [3] 

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang Lê Hữu 

Toàn cho biết, tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên 

canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với 

tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long 

đến năm 2030, Kiên Giang đăng ký 200.000 ha, 

được chia thành 2 giai đoạn thực hiện tại 12 huyện 

trên địa bàn tỉnh. Mô hình đầu tiên được triển khai 

trên cánh đồng lúa 50 ha thuộc HTX Dịch vụ Nông 

nghiệp Thanh Niên (xã Phú Hòa, huyện Tân Hiệp). 

Dự kiến tháng 8/2024, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai 1 

mô hình thí điểm 10 ha trên diện tích lúa - tôm tại 

huyện An Minh. [3] 

Nam Định, Ninh Bình mưa lớn gây ngập úng 

gần 50.000 ha lúa Mùa: Theo Hệ thống đo mưa 

chuyên dùng Vrain, lượng mưa từ ngày 14/7 đến 

07h ngày 18/7 ở Ninh Bình, Nam Định đều có mưa 

to đến rất to, từ 200 - 350 mm, một số nơi mưa lớn 

hơn như Đồng Sơn (Nam Định) 358 mm, Yên Lộc 

(Nam Định) xấp xỉ 400 mm, Yên Khánh (Ninh Bình) 

382 mm. [4] 

Mưa lớn nhiều ngày đã gây ngập úng khoảng 

10.293 ha lúa bị ngập úng ở tỉnh Ninh Bình, trong 

đó huyện Yên Khánh, Kim Sơn, Gia Viễn, Yên Mô 

là những địa phương có diện tích lúa mùa bị ảnh 

hưởng nhiều nhất. Tại Hoa Lư, trên 70% diện tích 

cấy lúa bị ngập. Hiện tại vẫn đang trong khung thời 

vụ, do đó các biện pháp tiêu nước trong đồng đang 

được triển khai khẩn trương để bà con có điều kiện 

tiếp tục gieo cấy vụ mùa. [4] 

Theo báo cáo từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Nam Định, 

trên toàn tỉnh có 37.368 ha lúa bị ngập úng do mưa 

lớn. Tập trung nhiều nhất ở các huyện Nghĩa 

Hưng, Hải Hậu, Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Xuân 

Trường. Trong đó có hơn 27.000 ha lúa bị ngập 

trắng. [4] 

Hiện các hệ thống máy bơm của cả 2 tỉnh Nam 

Định và Ninh Bình đang tập trung để bơm tiêu 

nước, khắc phục sản xuất. [4] 

Hà Nội: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội Nguyễn Mạnh 

Phương cho biết, năm 2023, tỷ lệ cơ giới hóa khâu 

làm đất trên địa bàn thành phố đã đạt 100% diện 

tích, tỷ lệ cơ giới hóa khâu gieo cấy là hơn 3% và 

tỷ lệ cơ giới hóa khâu thu hoạch đạt hơn 90% diện 

tích. [5] 

Thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội cho thấy, trong 

vụ Xuân 2024, diện tích gieo cấy lúa áp dụng mạ 

khay, máy cấy trên địa bàn thành phố đạt khoảng 

14%. Con số này vẫn còn khiêm tốn, nhưng là sự 

chuyển biến tích cực nếu biết rằng, từ năm 2024 

trở về trước, phương thức canh tác mạ khay, máy 

cấy chỉ chiếm khoảng 3% tổng diện tích gieo cấy 

lúa của toàn thành phố. [5] 

Long An: Vụ lúa Thu - Đông 2024 huyện Tân 

Thạnh, tỉnh Long An đã gieo sạ được trên 27.000 

ha đạt trên 136% kế hoạch, trong đó có trên 1.100 

ha lúa đang ở giai đoạn trổ chắc chín, gần 6.800 

ha lúa giai đoạn trổ đều chắc, trên 7.200 ha lúa giai 

đoạn đòng trổ, gần 8.300 ha lúa giai đoạn đẻ 

nhánh, gần 3.900 ha lúa giai đoạn mạ và phát triển 

tốt. Các loại giống lúa được người dân gieo sạ đạt 

chất lượng và phù hợp với thổ nhưỡng của địa 

phương như: OM18, Đài Thơm 8, IR4625, 

IR50404. [6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]: https://vnbusiness.vn/thi-truong/xuat-khau-gao-

nam-2024-du-bao-vuot-muc-tieu-5-ty-usd-

1101138.html 

[3]:https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/tinh-co-

dien-tich-trong-lua-lon-nhat-nuoc-bat-dau-trong-

lua-chat-luong-cao-i380757/ 

[4]:https://vtv.vn/xa-hoi/nam-dinh-ninh-binh-mua-

lon-gay-ngap-ung-gan-50000-ha-lua-mua-

20240718111929968.htm 

[5]:https://daibieunhandan.vn/tren-duong-phat-

trien-1/mo-rong-dien-tich-lua-cay-bang-may-

i381674/ 

[6]:https://la34.com.vn/tan-thanh-gieo-sa-tren-27-

000-ha-lua-thu-dong-nam-2024-123530.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40313300/asia-

rice-rates-ease-as-india-likely-to-relax-export-curbs 

[2]:https://malaya.com.ph/news_business/nfa-

exceeds-h1-palay-purchase-target/ 

[3]:https://english.news.cn/20240717/c80aea3bbaf1

4f65b8fbb1d4905850be/c.html 

[4]:https://en.antaranews.com/news/319107/indones

ias-jan-may-rice-import-reaches-22-million-tons 

[5]:https://www.tehrantimes.com/news/501253/Rice-

cultivation-in-Iran-expands-to-650-000-hectares 

[6]:https://www.hellenicshippingnews.com/south-

korea-bought-estimated-204600-t-rice-mainly-from-

china-traders-say/ 
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https://www.tehrantimes.com/news/501253/Rice-cultivation-in-Iran-expands-to-650-000-hectares
https://www.hellenicshippingnews.com/south-korea-bought-estimated-204600-t-rice-mainly-from-china-traders-say/
https://www.hellenicshippingnews.com/south-korea-bought-estimated-204600-t-rice-mainly-from-china-traders-say/
https://www.hellenicshippingnews.com/south-korea-bought-estimated-204600-t-rice-mainly-from-china-traders-say/


 

 

Trang 6 
 

SỐ 27 (22.7.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8500 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8000 0 

Hậu Giang 8500 0 

Tiền Giang 7400 -100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 8700 0 

Đồng Tháp 8100 +100 

Trà Vinh 8000 -100 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


